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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mã đề 

thi 

101 C B B B B D C B D B B C C A C B 

103 D A C A B D B D C C B B A B D B 

105 A D A D C D B D B C B A C C D D 

107 C C B A A C A C A B B B C A D D 

102 B B D A B D A B C C C B D D D C 

104 B D A A A C A D B C A C B B C C 

106 A B A C C C A D B B A A A C D D 

108 C C C C D D B C A A B A A A D B 

 

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) – CHO CÁC MÃ ĐỀ LẺ 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2.0đ) 

b) Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ kết hợp (cột + đường) . Nếu chỉ vẽ được biểu đồ hình cột thì cho tối 

đa 50% số điểm  

- Có đầy đủ đơn vị, thời gian, kí hiệu, chú giải, tên biểu đồ  (thiếu mỗi nội dung trừ 

0,25đ) 

 

2,0 

 

Câu 2 

(4.0đ) 

a. Trình bày các đặc điểm của sản xuất công nghiệp 

- Gắn liền với sử dụng máy móc và những tiến bộ của khoa học - công nghệ. 

- Có tính chất tập trung cao độ, mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá 

cao. 

- Tiêu thụ khối lượng lớn nguyên nhiên liệu và năng lượng nên lượng phát thải ra 

môi trường nhiều. 

- Có tính linh hoạt trong phân bố theo không gian. 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

b. Tại sao du lịch được ví là "ngành công nghiệp không khói"? 

– Phát triển ngành du lịch cho phép khai thác các tài nguyên du lịch (phong cảnh 

đẹp, khí hậu tốt, biển, sông, hồ, núi, các di sản lịch sử, văn hóa...) để đáp ứng nhu 

cầu nghỉ ngơi, giải trí, phục hồi và bổ dưỡng sức khỏe cho người dân. 

- Du lịch là nguồn thu ngoại tệ đáng kể. 

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. 

- Tạo việc làm, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường. 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

0.5 

0.5 

 

 



II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) – CHO CÁC MÃ ĐỀ CHẴN 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2.0đ) 

b) Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ kết hợp (cột + đường) . Nếu chỉ vẽ được biểu đồ hình cột thì cho tối 

đa 50% số điểm  

- Có đầy đủ đơn vị, thời gian, kí hiệu, chú giải, tên biểu đồ  (thiếu mỗi nội dung trừ 

0,25đ) 

 

2,0 

 

Câu 2 

(4.0đ) 

a. Trình bày các đặc điểm chính của ngành dịch vụ. 

+ Sản phẩm dịch vụ không mang tính vật chất. 

+ Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và 

đời sống xã hội. 

+ Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống. Toàn bộ các nhóm ngành dịch vụ là những 

mắt xích trong một chuỗi liên kết giữa sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung ứng, 

sản xuất với tiêu dùng... 

+ Không gian lãnh thổ của dịch vụ ngày càng mở rộng. Hoạt động dịch vụ  không 

giới hạn ở một khu vực, một quốc gia mà phát triển toàn cầu. 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

b. Tại sao phát triển công nghiệp thực phẩm sẽ góp phần phát triển nông 

nghiệp? 

– Nguồn nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của 

ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Công nghiệp thực phẩm phát triển mạnh là 

điều kiện để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, từ đó thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 

– Thông qua việc chế biến, công nghiệp thực phẩm làm tăng thêm giá trị của sản 

phẩm nông nghiệp, tạo khả năng xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện đời 

sống. 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


